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b)M là trung điểm của BC. Kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại M cắt AB, AC lần lượt 

tại E, F.  

Tính CF, MF. 

c)Đường phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD và DC. 

 

 

BÀI 26: Cho ABC vuông tại A, BC= a, AC= b, AB= c. Tính cạnh , góc còn lại của 

ABC biết: 

a)b= 10 cm, C = 300. 

b)a= 20 cm, B = 400. 

c)c= 21 cm, b= 18 cm. 

(Kết qủa làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) 

 

BÀI 27: Chứng minh các đẳng thức : ( 00< x < 900) 
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BÀI 28: Tính  

a) 0 0sin 42 cos 48  b) 2 0 2 0sin 61 sin 29  

c) 0 0 0tan 40 .tan 45 .tan50  d) 2 0 2 0 2 0cos 38 cos 52 cos 60   

BÀI 29:  

a)Cho tam giác nhọn ABC có AB=c, AC=b.  

    Chứng minh 1
sin

2
ABCS bc A . 

b)Cho tứ giác ABOI có   090OBA OIA  .  

    Chứng minh  . .
sãn

. .
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
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BÀI 30: Biết cos 0,6  . Tính sin , ,cot  tg . 

BÀI 31: Cho tam giác nhọn ABC có BC=a, AC= b, AB= c. 

Chứng minh:  
sin sin sin

a b c

A B C
   

BÀI 32: Cho tam giác ABC vuông tại A.  

Chứng minh 


tan
2




ABC AC

AB BC
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BÀI 33: Dùng máy tính tìm các tỉ số lượng giác sau 

( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) 

a) sin 40012’  b) cos 52054’ 

c) tan 63036’               d) cot 25018’ 

e) sin 70013’  f) cos 250 32’ 

g) tan 430 10’  h) cot 320 15’ 

Đáp số: 

a) 0,6455  b) 0,6032 

c) 2,0145  d) 2,1155 

e) 0,9410  f) 0,9023 

g) 0,9380  h) 1,5849 

BÀI 34: Dùng máy tính để tìm số đo của góc nhọn x ( Làm tròn đến phút ) : 

a) sin x = 0,2368  b) cos x= 0,6224 

c) tan x = 2,154  d) cot x = 3,251 

e) sin x = 0,3495  f) cos x = 0,5427 

g) tan x = 1,5142  h) cot x = 3,163 

Đáp số : 

a) x  130 42’   b) x  510 30’ 

c) x  650 6’   d) x  17 0 6’ 

e) x  200   f) x  570 

g) x  570   h) x  180 

BÀI 35: So sánh  

a) sin 200 và sin 700         b) cos 250 và cos 63015’ 

c) tan 730 20’ và tg 450       d) cot 20 và cot 37040’ 

e) tan 250 và sin 250           f) cot 32 0 và cos 32 0 

g) tan 450 và cos 450          h) cot 600 và sin 300 

BÀI 36: Tính  

a) 
0

0

sãn 25

cos65
  b) tan 580

cot 320 

 

BÀI 37: Sắp xếp các tỉ số lượng gíac sau theo thứ tự tăng dần  

a) sin 780, cos 140, sin 470, cos 870 
b) tan 730, cot 250, tan 620, cot 380 
c) sin 240, cos 350, sin 540, cos 700, sin 780 
d) cot 250, tan 320, cot 180, tan 440, cot 620 
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BÀI 38 :Tính các góc nhọn của một tam giác vuông biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 

13:21  

( kết qủa làm tròn đến phút ) 

Đáp số : 31046’ và 58014’ 

BÀI 39: Tính các cạnh và góc của ABC vuông tại A, biết AB= 5 cm, BC= 7 cm ( kết 

qủa về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ) 

 

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG  

TAM GIÁC VUÔNG 

BÀI 40: Giải tam giác ABC vuông tại A biết : 






0

0

0

) 10 ,  30

) 10 ,  45

) 20 ,  35

) 21 ,  18

a b cm C

b c cm C

c a cm B

d c cm b cm

 

 

 
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BÀI 41: Giải tam giác ABC vuông tại A biết : 






0

0

0

) 16 ,  60

) 5 ,  40

) 8 , 21

) 20 ,  30

a BC cm C

b AB cm B

c AC cm BC cm

d BC cm B

 

 

 

 

 

BÀI 42: Một cột cờ cao 10 m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc ( làm tròn đến 

phút ) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất. 

BÀI 43: Cho tam giác ABC có BC= 11cm,  0 038 ,  30ABC ACB  . Gọi N là chân đường 

vuông góc kẻ từ A đến BC. Tính AN, AC. 

BÀI 44: Cho tam giác ABC có AB= 20 cm,  0 048 , 30B C  .Kẻ đường cao AH. Tính AH, 

AC. 

BÀI 45: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho BH= 16, CH= 25. Tính 
 ,B C , AB, AC 

BÀI 46: Cho tam giác ABC vuông tại A,  060B  , BC=20 cm. 

a)Tính AB, AC. 

b)Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Tính AH, BH, CH. 

BÀI 47:Cho tam giác ABC vuông tại A có  

AB= 7cm, BC= 25 cm. 

a)Tính AC. 


